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I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY: 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu 

thầu, mua sắm tài sản... 

Bảng số 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày Người ký ban hành Nội dung 

1 27/QĐ-NĐ 26/01/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v khen thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm 

soát viên và người lao động hoàn thành kế hoạch năm 

2025 

2 28/QĐ-NĐ 26/01/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v thưởng cho người quản lý doanh nghiệp, kiểm 

soát viên và người lao động trong Công ty nhân dịp Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ 2026 

3 34/QĐ-NĐ 27/01/2026  Lưu Văn Khang QĐ v.v sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ 

4 36/QĐ-NĐ 29/01/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt và ban hành bảng lương của Chủ tịch, 

Kiểm soát viên, Ban điều hành Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Nam Đuống 

5 38/QĐ-NĐ 30/01/2026  Lưu Văn Khang 
QĐ v.v trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình CBCNV 

bị hỏa hoạn 

6 80/QĐ-NĐ 06/02/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v động viên thăm hỏi các trường hợp có hoàn cảnh 

khó khăn đặc biệt 



7 81/QĐ-NĐ 09/02/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v tạm giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích tưới tiêu, 

tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi và điện năng tiêu 

thụ năm 2026 

8 83/QĐ-NĐ 11/02/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2026 

Xí nghiệp KTCTTL Thuận Thành 

9 84/QĐ-NĐ 11/02/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2026 

XN KTCTTL Như Quỳnh 

10 85/QĐ-NĐ 11/02/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2026 

XN KTCTTL Lương Tài 

11 86/QĐ-NĐ 11/02/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2026 

XN KTCTTL Gia Bình 

12 92/QĐ-NĐ 26/02/2026  Lưu Văn Khang QĐ ban hành kế hoạch kinh doanh năm 2026 

13 112/QĐ-NĐ 13/03/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 

2026-2030 

chức danh Phó Giám đốc Công ty 

14 124/QĐ-CT 27/03/2026  Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen 

thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp 

15 128/QĐ-NĐ 03/04/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

(Dầu nhờn và dầu Thuỷ lực) đợt I năm 2026 

16 129/QĐ-NĐ 03/04/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

(mỡ NO2) đợt I năm 2026 

17 142/QĐ-NĐ 08/04/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình 

sản xuất kinh doanh và xây dựng định mức KTKT 



18 143/QĐ-NĐ 09/04/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT: Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình 

sản xuất kinh doanh và xây dựng định mức KTKT 

19 147/QĐ-NĐ 10/04/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Xí 

nghiệp Gia Bình, Lương Tài năm 2026 

20 148/QĐ-NĐ 10/04/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Văn 

phòng, Xí nghiệp Thuận Thành, Như Quỳnh năm 2026 

21 150/QĐ-NĐ 13/04/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV XN 

Gia Bình, Lương Tài năm 2026 

22 151/QĐ-NĐ 13/04/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Văn 

phòng Công ty, XN Thuận Thành, Như Quỳnh năm 

2026 

23 155/QĐ-NĐ 17/04/2026  Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt giá khởi điểm bán vật tư cũ hỏng 

thanh lý 

24 156/QĐ-NĐ 17/04/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v Thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và 

người lao động trong Công ty nhân ngày Quốc Tế lao 

động 01.05.2026 

25 170/QĐ-NĐ 24/04/2026  Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích tưới tiêu, tiền sử 

dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi và điện năng tiêu thụ 

năm 2026 

26 181/QĐ-NĐ 04/05/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả trúng thầu đấu giá mua vật tư 

cũ hỏng thanh lý 



27 182/QĐ-NĐ 05/05/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Thăm quan, nghỉ mát hè năm 2026 - XN Gia Bình 

28 183/QĐ-NĐ 05/05/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Tham quan, nghỉ mát hè 2026 - XN Thuận Thành 

29 187/QĐ-NĐ 06/05/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Thăm quan, nghỉ mát hè năm 2026 - XN Gia Bình 

30 188/QĐ-NĐ 06/05/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Thăm quan, nghỉ mát hè năm 2026 - XN Thuận 

Thành 

31 189/QĐ-NĐ 06/05/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Thăm quan, nghỉ mát cho CBCNVLĐ Văn phòng 

Công ty năm 2026 

32 190/QĐ-NĐ 07/05/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao dự toán chi sửa chữa các công trình tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi 

33 191/QĐ-NĐ 07/05/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Thăm quan, nghỉ mát cho CBCNVLĐ Văn phòng 

Công ty năm 2026 

34 193/QĐ-NĐ 08/05/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Thăm quan, nghỉ mát hè 2026- XN Lương Tài 

35 194/QĐ-NĐ 08/05/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Thăm quan, nghỉ mát hè 2026- XN Lương Tài 

36 204/QĐ-NĐ 20/05/2026  Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Bảo hộ lao động cấp năm 2026 



37 205/QĐ-NĐ 20/05/2026  Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Bảo hộ lao động cấp năm 2026 

38 215/QĐ-NĐ 03/06/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 

2026-2030 chức danh Giám đốc Công ty 

39 228/QĐ-NĐ 10/06/2026 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v khen thưởng các đơn vị đạt thành tích trong 

phong trào thi đua "Chiến dịch tưới ải và sản xuất vụ 

Xuân năm 2026" 

40 230/QĐ-NĐ 11/06/2026 Lưu Văn Khang 
QĐ hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với Đảng ủy viên - 

Ông Nguyễn Xuân Nhật 

41 243/QĐ-NĐ 26/06/2026  Lưu Văn Khang 
QĐ v.v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ quản lý 

Công ty năm 2025 

 

 

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (Đồng) 

Số Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

1 
Công ty Cổ phần Hải 

Đăng – Hưng Phú 
5/1/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Nạo vét kênh dẫn, bể hút trạm 

bơm Như Quỳnh thuộc kế hoạch tu bổ 

sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi năm 2026 

HM: Nạo vét kênh dẫn, bể hút trạm 

bơm 

415.724.000 
1157/QĐ-NĐ ngày 

31/12/2025 



2 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
7/1/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Trạm bơm cục bộ Thanh Hà 1 - 

XN KTCTTL Lương Tài thuộc kế 

hoạch tu bổ sửa chữa thường xuyên 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quý IV 

năm 2025 

HM: Sửa chữa phần bơm 

29.618.000 
1090/QĐ-NĐ ngày 

19/11/2025 

3 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
15/1/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Kênh tưới G9b - cụm TN Đại Tự  

HM: Xử lý sự cố tường kênh bị đổ 

đoạn 01 từ K0+550m đến K0+555m 

và đoạn 2 từ K0+671m đến K0+680m 

12.114.000 
06/QĐ-NĐ ngày 

15/01/2026 

4 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 19/06/2025 

Hợp đồng thi công  

CT: Cống G26B – Xí nghiệp 

KTCTTL Lương Tài 

HM: Xử lý sự cố nghiêng, nứt tường 

đầu cống G26B 

4.113.000 
08/QĐ-NĐ ngày  

19/01/2026 

5 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 20/1/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Nạo vét kênh dẫn bể hút trạm 

bơm Xuân Lai đoạn từ K0+555m đến 

K0+929m 

94.549.000 
13/QĐ-NĐ ngày 

20/01/2026 

6 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 11/2/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Xử lý sự cố rò rỉ nước mang cống 

xi phông Ngọc Tỉnh 

11.587.000 
82/QĐ-NĐ ngày 

10/02/2026 

7 
Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Duy Tài 
30/01/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên các tuyến sông, kênh tiêu thuộc 

địa bàn XN KTCTTL Thuận Thành 

426.552.000 
19/QĐ-NĐ ngày 

22/01/2026 



8 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 30/01/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên các tuyến sông, kênh tiêu thuộc 

địa bàn XN KTCTTL Lương Tài 

419.416.000 
25/QĐ-NĐ ngày 

23/01/2026 

9 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 30/01/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên các tuyến sông, kênh tiêu thuộc 

địa bàn XN KTCTTL Gia Bình 

210.733.000 
24/QĐ-NĐ ngày 

22/01/2026 

10 
Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Duy Tài 
30/01/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên các tuyến sông Tràng Kỹ 

162.757.000 
21/QĐ-NĐ ngày 

22/01/2026 

11 

Công ty TNHH Đâu tư 

xây dựng và thương mại 

166 

30/01/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên các tuyến sông Đông Côi - Đại 

Quảng Bình 

306.521.000 
20/QĐ-NĐ ngày 

22/01/2026  

12 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 30/01/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Trạm bơm cục bộ Hiệp Sơn (Tưới 

tiêu kết hợp) 

HM: Thay mới dây cáp điện bị mất 

44.734.000 
37/QĐ-NĐ ngày 

30/01/2026 



13 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 5/2/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên các tuyến sông Bùi 

424.399.000 
71/QĐ-NĐ ngày 

03/02/2026 

14 Công ty An Hải (TNHH) 5/2/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên tuyến sông Tuần La – Chợ Đò 

đoạn từ C55+66 (đầu sông Vòng) đến 

Cầu Đò. 

61.290.000 
73/QĐ-NĐ ngày 

03/02/2026 

15 Công ty An Hải (TNHH) 9/3/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh 

tiêu trong hệ thống năm 2026 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ 

trên các tuyến sông Ngụ và sông Dăm 

816.245.000 
72/QĐ-NĐ ngày 

03/02/2026 

16 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
11/3/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Xử lý sự cố nghiêng đổ kênh tưới 

phía Nam trạm bơm Nhân Thắng - 

Cụm thủy nông Thái Bảo 

62.975.000 
105/QĐ-NĐ ngày 

10/3/2026 

 

17 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 16/3/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Trạm bơm cục bộ Đồng Khởi 1, 

Bùi, Hương Chi, Bà Khê 1, Bà Khê 2, 

Đạo Sử 2, Phú Dư 2, Đổng Lâm 2, Táo 

Đôi, Thanh Hà 1 - Xí nghiệp KTCTTL 

Lương Tài 

HM: Sửa chữa phần bơm, thay mới 

thiết bị điện, ống xả, ống hút, cút, rọ 

rác 

125.172.000 
110/QĐ-NĐ ngày 

11/3/2026 



18 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 17/3/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Trạm bơm Kênh Vàng II - Xí 

nghiệp KTCTTL Lương Tài 

HM: Kiểm tra xử lý nắp câm của 20 

tổ máy bơm 

161.566.000 
109/QĐ-NĐ ngày 

11/3/2026 

19 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 24/3/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Đắp đập bơm nước, vệ sinh nạo 

vét kiểm tra cống lấy nước vào bể hút 

trạm bơm Song Giang 

73.185.000 
117/QĐ-NĐ ngày 

24/03/2026 

20 
 Công ty Cổ phần AP 

Saigon Petro (APSP) 
6/4/2026 

Hợp đồng kinh tế 

GT: Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị (Dầu nhờn và dầu 

Thuỷ lực) đợt I năm 2026. 

144.569.000 
 01/T.Tr - KH-TC ngày 

30/03/2026 

21 
Công ty TNHH Phúc Sơn 

Kinh Bắc. 
6/4/2026 

Hợp đồng kinh tế 

GT: Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị (mỡ NO2) đợt I năm 

2026. 

28.193.000 
 01/T.Tr - KH-TC ngày 

30/03/2026 

22 

Công ty TNHH Đầu tư 

xây 

dựng và Thương Mại 166. 

6/4/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Sửa chữa phần bơm tổ máy bơm 

HL980-9. Bổ sung lưới chắn rác. Thay 

rọ rác, ống hút số 2 sau cút 30 độ (sát 

trõ bơm) loại D350, L=1,5 m – Trạm 

bơm cục bộ Ngọc Khám, Xí nghiệp 

KTCTTL Thuận Thành 

56.710.000 
127/QĐ-NĐ 

ngày 3/4/2026 

23 Công ty Tiến Bộ (TNHH)  7/4/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Cải tạo nâng cấp cống tiêu C12 

trên sông Đông Côi - Đại Quảng Bình 

thuộc kể hoạch tu bổ sửa chữa thường 

xuyên tài sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi năm 2026 

142.594.000 
133/QĐ-NĐ ngày 

07/4/2026 



24 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 8/4/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Điều chuyển tổ máy bơm tháo ra 

từ TBCB Song Quỳnh về lắp đặt tại 

trạm bơm Tưới tiêu Vạn Ninh và 

TBCB Cầu Đào 

HM: Điều chuyển 01 tổ máy bơm HL 

1120-6,5; động cơ 33 kw tại TB Song 

Quỳnh về lắp đặt tại TB tưới tiêu Vạn 

Ninh và 01 tố máy bơm HL1120-6,5; 

động cơ 33 kw và 01 tổ máy bơm mồi 

BCK 220-680, động cơ 11kw lắp đặt 

tại TB Cầu Đào; 

56.710.000 
 120/QĐ-NĐ ngày 

25/03/2026 

25 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
8/4/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Trang bị bổ sung khoá chống trộm 

các TBCB, thay 01 bộ cửa đi TB Bờ 

Định - XN KTCTTL Thuận Thành 

41.419.000 
134/QĐ - NĐ ngày 

7/4/2026 

26 
Công ty TNHH cơ điện 

thuỷ lợi Hưng Yên 
10/4/2026 

Hợp đồng thi công  

CT:  Lắp đặt máy phát điện chạy dầu 3 

pha công suất 10kW - Khu văn phòng 

Công ty 

27.016.000 
19/T.Tr-KH ngày 

20/03/2026 

27 
Công ty TNHH Cơ điện 

thủy lợi Hưng Yên  
23/4/2026 

Hợp đồng thi công  

CT:  Tháo tổ máy bơm HTĐ 12600-7,2 

động cơ 380Kw sổ 5 và sửa chữa động 

co 380Kw số 2, tủ bơm mỡ số 1 - trạm 

bơm Văn Thai, Xí nghiệp 

KTCTTL Lương Tài 

303.247.000 
159/QĐ - NĐ ngày 

21/4/2026 

28 
Công ty cổ phần công 

nghệ Thái Khang Minh 
23/4/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Tháo phần bơm HTĐ 8000-6.45 

động cơ 200Kw số 9, 19 và thay bộ 

sấy, rơ le, đèn Led- TB Kênh Vàng II, 

XN KTCTTL Lương Tài 

362.434.000 
203/QĐ - NĐ ngày 

20/5/2026 



29 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
23/4/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Xử lý sự cố tủ điều khiển tổ máy 

số 7 trạm bơm Nghĩa Đạo và sự cố cột 

điện cấp điện cho điều tiết Á Lữ bị đổ 

thuộc cụm thuỷ nông Phú Mỹ - Xí 

nghiệp KTCTTL Thuận Thành 

24.840.000 
163/QĐ-NĐ ngày 

22/4/2026 

30 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
24/4/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Lắp đặt điều tiết cống đầu kênh 

G7c và tu sửa cống tiêu S7 – Xí nghiệp 

KTCTTL Thuận Thành 

52.920.000 
169/QĐ-NĐ ngày 

24/4/2026 

31 
Công ty Cổ phần bơm 

công nghiệp Hài Dương. 
28/4/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Sửa chữa phần bom HL2800-9 

động cơ 110kw số 5 và sơn sây động 

cơ 110kw số 10; làm mới hộp móc rác 

phần bơm các tổ máy, thay attomat 

300A tủ đầu vào máy số 2 - Trạm bơm 

Đại Đồng Thành, Xí nghiệp KTCTTL 

Thuận Thành 

210.515.000 
173/QĐ-NĐ ngày 

28/4/2026 

 

32 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
6/5/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Gia cố cửa, trang bị khoá chống 

trộm các trạm bơm cục bộ - Xí nghiệp 

KTCTTL Lương Tài 

63.236.000 
180/QĐ-NĐ ngày 

04/5/2026 

33 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
8/5/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Gia cố cửa, trang bị khoá chống 

trộm các trạm bơm cục bộ - Xí nghiệp 

KTCTTL Gia Bình 

85.116.000 
192/QĐ-NĐ ngày 

08/05/2026 

34 
Công ty TNHH cơ điện 

thủy lợi Hưng Yên 
14/5/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Sửa chữa tổ máy bơm HTĐ 

12600-7,2 động cơ 380Kw số 5 (phần 

lắp) - Trạm bơm Văn Thai, Xí nghiệp 

KTCTTL Lương Tài 

481.816.000 
199/QĐ - NĐ ngày 

13/5/2026 



35 
Công ty cổ phần công 

nghệ Thái Khang Minh 
21/5/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Sửa chữa tổ máy bơm HTĐ 8000 

- 6,45 động cơ 200Kw số 9, 19 (phần 

lắp) - Trạm bơm Kênh Vàng II, Xí 

nghiệp KTCTTL Lương Tài 

362.434.000 
203/QĐ - NĐ ngày 

20/5/2026 

36 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
26/5/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Lắp đặt văng cản nước cống xả 

tiêu TB Đại Mão và TB Đông Miếu – 

Xí nghiệp KTCTTL Thuận Thành 

71.590.000 
209/QĐ-NĐ ngày 

25/5/2026 

37 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
27/5/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Thay thế ổng hút, ống xả D350 tổ 

máy số 1, 2– Trạm bom Song Liễu,XN 

KTCTTL Thuận Thành 

15.680.000 
198/QĐ-NĐ ngày 

13/5/2026 

38 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
4/6/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: TB Đại Đồng Thành: Xử lý chống 

thẩm dột vị trí khớp nối trung gian giữa 

2 trần nhà máy; TB Phú Mỹ: Xử lý khe 

nứt phần tiếp giáp giữa tường bể hút và 

tường cánh mái kênh dẫn nước vào bể 

hút 

38.561.000 
214/QĐ-NĐ ngày 

01/6/2026  

39 
Công ty TNHH cơ điện 

thủy lợi Hưng Yên 
10/6/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Sự cố đột xuất bộ điều khiển ATS 

ABB PSTB 470 tủ điều khiển số 3, 7, 

8 trạm bơm Kênh Vàng II 

377.212.000 
222/QĐ - NĐ ngày 

09/6/2026 

40 Viện kỹ thuật công trình 10/6/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Khảo sát, đánh giá nguyên nhân và 

giải pháp xử lý sự cố kênh xả TB Nhất 

Trai 

115.415.000   

41 Công ty Tiến Bộ (TNHH) 15/6/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Kiểm tra khớp nối cống xả tiêu qua 

đê trạm bơm Nhất Trai 

9.980.000 
232/QĐ-NĐ ngày 

12/6/2026 



42 
Công ty Cổ phẩn AH kỹ 

thuật năng lượng 
18/6/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Xử lý sự cố cầu dao cách ly MBA 

T1 trạm bơm Nhất Trai 

43.980.000 
229/QĐ - NĐ ngày 

10/6/2026 

43 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
19/6/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Lắp đặt hệ thống chống sét trạm 

bơm tiêu Nghi An 1 - Xí nghiệp 

KTCTTL Thuận Thành (Thuộc kế 

hoạch tu bổ sửa chữa thường xuyên tài 

sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm 2026) 

28.904.000 
 235/QĐ-NĐ ngày 

19/6/2026 

44 Công ty Tiển Bộ (TNHH) 24/6/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Xử lý làm kín nước nắp B trạm 

bơm tưới Vạn Ninh và lắp đặt đường 

dây điện cho máy đóng mở cống xả 

tưới qua đê TB Môn Quảng - XN 

KTCTTL Gia Bình 

89.577.000 
238/QĐ-NĐ ngày 

23/06/2026 

45 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
25/6/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Sửa chữa tổ máy bơm chìm số 2 

trạm bơm Nhất Trai; Thay thế tụ bù 

20Kvar số 1, 3 và thay khoá đồng số 1, 

3 của đường ống bơm mổi trạm bơm 

Minh Tân 

15.211.000 
237/QĐ-NĐ ngày 

23/6/2026 

46 Công ty Tiển Bộ (TNHH) 30/6/2026 

Hợp đồng thi công  

CT: Sửa chữa và bổ sung cột điện, 

đường dây cáp tổng dẫn vào trạm bơm 

cục bộ Tỉnh Ngô 1 

15.108.000 
242/QĐ-NĐ ngày 

26/6/2026 

47 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
8/7/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Điều chuyển tổ máy bơm TBCB 

Thủ Pháp 3 về lắp đặt tại TBCB Trung 

Thành 1 và thay mới ống hút TBCB 

Nhân Thắng 2 

22.195.000 
285/QĐ-NĐ ngày 

07/7/2026 



48 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
8/7/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Xứ lý kín nước cống vào bể hút và 

cống tiêu tự chảy khu đầu mối trạm 

bơm cục bộ Cô Cò 

15.866.000 
287/QĐ-NĐ ngày 

08/7/2026 

49 
Xí nghiệp Đầu tư & xây 

dựng Nam Đuống 
8/7/2026 

Thỏa thuận giao việc thi công 

CT: Xử lý sự cố đồ tường kênh tưới 

B16b đoạn 1 (K1+160m đến 

K1+165m) và đoạn 2 (K1+170m đến 

K1+190m) – Cụm TN Phú Mỹ, XN 

KTCTTL Thuận Thành 

32.125.000 
286/QĐ-NĐ ngày 

08/7/2026 
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